
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 

Bài 1. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. chúng em, cô giáo, dạy, rửa tay, đúng cách 

.................................................................................................................... 

b. luôn, nhớ, em, trước khi, rửa tay, ăn 

....................................................................................................................

Bài 2. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. giúp, Nam, chú công an, tìm đường về nhà 

.................................................................................................................... 

b. xe buýt, bằng, đến, Hà, nhà bà nội 

....................................................................................................................

Bài 3. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. kiến, nhau, cảm ơn, và, chim bồ câu 

.................................................................................................................... 

b. kiến, chim bồ câu, và, hay, câu chuyện, là 

.................................................................................................................... 

c. quý, chúng ta, đức tính, những, cần học 

.................................................................................................................... 

Bài 4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. vui vẻ, không, vì, làm, sóc, điều, ác 

.................................................................................................................... 

b. vui vẻ, có nhiều, bạn bè, sóc, vì 

....................................................................................................................

Bài 5. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. gấu con, hạt dẻ, thích, ăn 

.................................................................................................................... 



b. đi chơi, trong, gấu con, núi 

....................................................................................................................

c. vì sao, hàng ngàn, lấp lánh, trên bầu trời 

....................................................................................................................

Bài 6. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. 

a. kì thú, có, rừng xanh, nhiều điều 

.................................................................................................................... 

b. bảo vệ, cần, động vật, chúng ta, hoang dã 

.................................................................................................................... 


